
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 C cờ/HĐ TNHN - Chị KNS - KNS 1 C cờ/HĐ TNHN - Mai Văn - H.Hoa C cờ/HĐ TNHN - Tú Toán - Thu C cờ/HĐ TNHN - Trúc LS-ĐL - Chị C cờ/HĐ TNHN - K.Trang LS-ĐL - Tuyền

2 SHL/HD TNHN - Chị LS-ĐL - Chị SHL/HD TNHN - Mai GDDP - Lân SHL/HD TNHN - Tú Toán - Thu SHL/HD TNHN - Trúc KNS - KNS 1 SHL/HD TNHN - K.Trang Toán - Trúc

3 KHTN - Đ.Oanh LS-ĐL - Chị KNS - KNS 1 KHTN - Mai Văn - Sâm TD - Thảo Văn - Lân GDCD - Loan NNgữ - Tín GDDP - Tú

4 KHTN - Đ.Oanh GDCD - Loan KNS - KNS 1 GDDP - Lân TD - Thảo

5

1 Văn TT - Sâm NNgữ - T.Trinh KHTN - Mai CNghệ - Huệ Âm nhạc - Lâm N Ngữ TT - Tiên TANN - GGNN 1 MT - Oanh KHTN - K.Trang KHTN - K.Trang

2 TANN - GGNN 1 GDDP - Lân KHTN - Mai KHTN - Mai KHTN - T.Trang KHTN - T.Trang NNgữ - Tín NNgữ - Tín KHTN - K.Trang KNS - KNS 2

3 GDCD - Loan Văn - Sâm TANN - GGNN 1 TD - Thảo KHTN - T.Trang NNgữ - Tiên TD - Thảo N Ngữ TT - Tín Văn - Linh Tin - Bình

4 MT - Oanh Âm nhạc - Lâm TANN - GGNN 1 KHTN - Mai Văn TT - Linh

5

1 Âm nhạc - Lâm TD - Thảo Toán TT - Nguyệt N Ngữ TT - Hoàng MT - Oanh GDDP - Lân CNghệ - Huệ Toán - Trúc TANN - GVNN 2 NNgữ - Tín

2 LS-ĐL - Chị Toán - Thu TD - Thảo Tin - B Thu Toán - Thu LS-ĐL - Tú Toán - Trúc TD - Thảo Võ - GV Võ NNgữ - Tín

3 CNghệ - Huệ Toán - Thu NNgữ - Hoàng LS-ĐL - Tú NNgữ - Tiên NNgữ - Tiên LS-ĐL - Chị Tin - B Thu LS-ĐL - Tuyền N Ngữ TT - Tín

4 N Ngữ TT - T.Trinh Toán - Nguyệt TD - Thảo LS-ĐL - Chị LS-ĐL - Tuyền

5

1 Văn - Sâm KHTN - Đ.Oanh Văn - H.Hoa NNgữ - Hoàng KHTN - T.Trang Toán - Thu Âm nhạc - Lâm KHTN - Mai Văn - Linh Toán TT - Trúc

2 NNgữ - T.Trinh Toán - Thu MT - Oanh NNgữ - Hoàng Văn - Sâm Văn TT - Sâm KHTN - Mai KHTN - Mai Âm nhạc - Lâm KHTN TT - K.Trang

3 NNgữ - T.Trinh Toán TT - Thu Toán - Nguyệt KHTN TT - Mai Toán TT - Thu Văn - Sâm Văn - Lân NNgữ - Tín Toán - Trúc MT - Oanh

4 Toán - Thu Toán - Nguyệt KHTN TT - T.Trang Văn - Lân Toán - Trúc

5

1 KHTN - Đ.Oanh TD - Thảo Văn TT - H.Hoa Toán - Nguyệt LS-ĐL - Tú Tin - B Thu Văn - Lân KHTN TT - Mai CNghệ - Huệ Văn - Linh

2 KHTN TT - Đ.Oanh Tin - B Thu Văn - H.Hoa LS-ĐL - Tú LS-ĐL - Tú Văn - Sâm Toán - Trúc Toán TT - Trúc GDCD - Loan Văn - Linh

3 Văn - Sâm HD TN-HN - Chị Văn - H.Hoa HD TN-HN - Mai GDCD - Loan HD TN-HN - Tú Toán - Trúc HD TN-HN - Trúc KHTN - K.Trang HD TN-HN - K.Trang

4 Văn - Sâm LS-ĐL - Tú CNghệ - Huệ Văn TT - Lân Toán - Trúc

5

THCS Cửu Long
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THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

C cờ/HĐ TNHN - Thảo Văn - Sâm C cờ/HĐ TNHN - Loan NNgữ - Tín C cờ/HĐ TNHN - Phương Toán - Nguyệt C cờ/HĐ TNHN - Tiên Âm nhạc - Lâm C cờ/HĐ TNHN - Linh Hóa - Phi

SHL/HD TNHN - Thảo Văn - Sâm SHL/HD TNHN - Loan NNgữ - Tín SHL/HD TNHN - Phương Toán - Nguyệt SHL/HD TNHN - Tiên Lí TT - Đ.Oanh SHL/HD TNHN - Linh Tin - Dung

GDDP - Tú KHTN - Đ.Oanh Văn - Hạnh LS-ĐL - Tuyền GDCD - Loan Âm nhạc - Lâm Toán - Hùng Sinh - T.Trang Văn - Linh Toán TT - Nguyệt

Văn TT - Sâm Văn - Hạnh Tin - Dung Toán - Hùng Văn - Linh

TD - Thảo Tin - Bình KHTN - H Oanh KNS - KNS 2 TD - Đào Văn - H.Hoa Văn - Lân Sinh - T.Trang Hóa - Phi Lí TT - Đ.Oanh

KHTN - Đ.Oanh Văn - Sâm Âm nhạc - Lâm Tin - Bình Hóa - Phi Lí - Đ.Oanh GDCD - Loan MT - Oanh NNgữ - B.Ngọc Văn - Linh

KHTN - Đ.Oanh KNS - KNS 2 Văn - Hạnh MT - Oanh Văn TT - H.Hoa Sinh - Mai Hóa - Phi Văn - Lân TD - Đào Sinh - T.Trang

GDCD - Loan KHTN TT - H Oanh NNgữ - B.Ngọc TD - Thảo Sinh - T.Trang

Võ - GV Võ NNgữ - T.Trinh Toán - Long LS-ĐL - Tuyền Sử - Diệu TANN - GVNN 3 C lông - GVCL Tin - Dung Sử - Lan KNS - KNS 3

Toán - Long NNgữ - T.Trinh TANN - GVNN 2 LS-ĐL - Tuyền Tin - Dung Địa - Chị CNghệ - Phương TANN - GVNN 3 MT - Oanh NNgữ - B.Ngọc

TANN - GVNN 2 LS-ĐL - Tuyền Võ - GV Võ TD - Thảo NNgữ - B.Ngọc Toán - Nguyệt Toán - Hùng Sử - Lan Âm nhạc - Lâm NNgữ - B.Ngọc

Âm nhạc - Lâm GDDP - Tú NNgữ - B.Ngọc N Ngữ TT - B.Ngọc N Ngữ TT - Tiên NNgữ - Tiên Tin - Dung Địa - Chị

Toán - Long N Ngữ TT - T.Trinh NNgữ - Tín Văn TT - Hạnh Toán TT - Nguyệt MT - Oanh Văn - Lân KNS - KNS 3 C lông - GVCL Toán - Nguyệt

Toán TT - Long KHTN - Đ.Oanh N Ngữ TT - Tín KHTN - H Oanh C lông - GVCL Toán - Nguyệt Văn TT - Lân Địa - Chị TANN - GVNN 3 N Ngữ TT - B.Ngọc

MT - Oanh KHTN TT - Đ.Oanh Toán - Long Văn - Hạnh Văn - H.Hoa KNS - KNS 3 NNgữ - Tiên Tin - Dung Văn TT - Linh Địa - Chị

NNgữ - T.Trinh Toán - Long Văn - H.Hoa NNgữ - Tiên Văn - Linh

Văn - Sâm LS-ĐL - Tuyền Toán - Long CNghệ - Huệ CNghệ - Phương Lí TT - Đ.Oanh Hóa - Phi Địa - Chị Toán - Nguyệt GDCD - Loan

CNghệ - Phương LS-ĐL - Tuyền Toán TT - Long GDCD - Loan Hóa - Phi Sinh - Mai Toán TT - Hùng Lí - Đ.Oanh Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt

Toán - Long HD TN-HN - Thảo KHTN - H Oanh HD TN-HN - Loan Địa - Chị NGLL - Phương Văn - Lân NGLL - Tiên Lí - Đ.Oanh NGLL - Linh

Toán - Long KHTN - H Oanh Văn - H.Hoa Toán - Hùng CNghệ - Phương

THỜI KHOÁ BIỂU số 7
Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2023

7A2 (Thảo) 7A3 (Loan) 8A1 (Phương) 8A2 (Tiên) 8A3 (Linh)
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THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

C cờ/HĐ TNHN - Thu Sinh - T.Trang C cờ/HĐ TNHN - Đ.Oanh Lí - Đ.Oanh C cờ/HĐ TNHN - Hùng Toán - Hùng C cờ/HĐ TNHN - Lan Văn - Linh C cờ/HĐ TNHN - Hạnh Văn - Hạnh

SHL/HD TNHN - Thu GDCD - Loan SHL/HD TNHN - Đ.Oanh NNgữ - Hoàng SHL/HD TNHN - Hùng Toán - Hùng SHL/HD TNHN - Lan Văn - Linh SHL/HD TNHN - Hạnh Hóa - Phi

Toán - Thu Văn - Lân Địa - Chị NNgữ - Hoàng NNgữ - Tiên TD - Đào Sinh - Mai Toán - Hùng Toán TT - Trúc Tin - Dung

Hóa - Phi Sinh - T.Trang NNgữ - Tiên Địa - Tú Địa - Tú Tin - Dung Toán - Trúc Toán - Trúc

Lí - Đ.Oanh Văn - Lân CNghệ - Phương NNgữ - Hoàng Văn - Hạnh Sinh - Mai Văn TT - Linh CNghệ - Phương Sinh - T.Trang Văn - Hạnh

NNgữ - Hoàng CNghệ - Phương Văn TT - Lân Hóa - Phi N Ngữ TT - Tiên Văn TT - Hạnh Văn - Linh N Ngữ TT - T.Trinh Văn TT - Hạnh N Ngữ TT - Tiên

Văn - Lân NNgữ - Hoàng N Ngữ TT - Hoàng TD - Đào Sinh - Mai Văn - Hạnh Lí - K.Trang Văn - Linh N Ngữ TT - Tiên Hóa - Phi

Lí TT - Đ.Oanh Văn - Lân Lí TT - K.Trang Hóa - Phi TD - Đào Lí TT - K.Trang Văn - Hạnh Văn TT - Hạnh

N Ngữ TT - Hoàng Toán - Thu Địa - Chị Sử - Diệu Tin - Dung KNS - KNS 4 GDCD - Loan Toán TT - Hùng Địa - Tú Lí - K.Trang

C lông - GVCL TD - Đào Âm nhạc - Lâm KNS - KNS 3 GDCD - Loan N Ngữ TT - Tiên Toán TT - Hùng Sử - Lan TANN - GVNN 4 KNS - KNS 4

Sử - Lan Địa - Chị Toán - Thu MT - Oanh CNghệ - Phương Toán - Hùng TANN - GVNN 4 NNgữ - T.Trinh MT - Oanh TD - Đào

NNgữ - Hoàng Tin - Dung Toán - Thu Toán - Thu Toán TT - Hùng Toán TT - Hùng MT - Oanh NNgữ - T.Trinh Sử - Lan Toán - Trúc

MT - Oanh Sinh - T.Trang TANN - GVNN 3 Văn - Lân Tin - Dung Sử - Lan N Ngữ TT - T.Trinh KNS - KNS 4 B rổ - GVBR Lí - K.Trang

Tin - Dung KNS - KNS 3 Toán TT - Thu Tin - Dung Lí - K.Trang Văn - Hạnh Sử - Lan B rổ - GVBR Toán - Trúc NNgữ - Tiên

TANN - GVNN 3 Văn TT - Lân C lông - GVCL Sinh - T.Trang TANN - GVNN 4 B rổ - GVBR Hóa - Phi Lí - K.Trang Tin - Dung NNgữ - Tiên

Âm nhạc - Lâm Tin - Dung Hóa - Phi MT - Oanh Sinh - Mai Tin - Dung Lí TT - K.Trang Sinh - T.Trang

Địa - Chị Toán TT - Thu GDCD - Loan Văn - Lân Toán - Hùng Văn TT - Hạnh Văn - Linh Toán - Hùng Văn - Hạnh Toán TT - Trúc

Văn - Lân Hóa - Phi Toán - Thu Văn - Lân Lí - K.Trang Văn - Hạnh Văn TT - Linh Toán - Hùng Văn - Hạnh CNghệ - Phương

Toán - Thu NGLL - Thu Hóa - Phi NGLL - Đ.Oanh Văn - Hạnh NGLL - Hùng Toán - Hùng NGLL - Lan Sử - Lan NGLL - Hạnh

Toán - Thu Lí TT - Đ.Oanh Sử - Lan Hóa - Phi GDCD - Loan

8A4 (Thu) 8A5 (Đ.Oanh) 9A1 (Hùng) 9A2 (Lan) 9A3 (Hạnh)
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THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều

C cờ/HĐ TNHN - Sâm NNgữ - T.Trinh C cờ/HĐ TNHN - H.Hoa Tin - Dung

SHL/HD TNHN - Sâm N Ngữ TT - T.Trinh SHL/HD TNHN - H.Hoa Văn - H.Hoa

Hóa - Phi Văn TT - Sâm Văn - H.Hoa N Ngữ TT - Tín

Sinh - Mai Văn - Sâm Văn TT - H.Hoa N Ngữ TT - Tín

GDCD - Loan TD - Đào Văn - H.Hoa Hóa - Phi

CNghệ - Phương Lí TT - K.Trang MT - Oanh Văn TT - H.Hoa

Văn TT - Sâm N Ngữ TT - T.Trinh NNgữ - Tín Lí - K.Trang

Hóa - Phi Sinh - Mai NNgữ - Tín Sinh - T.Trang

TANN - GVNN 4 Sử - Lan CNghệ - Phương Toán - Nguyệt

NNgữ - T.Trinh Toán - Trúc Toán - Nguyệt Toán - Nguyệt

Tin - Dung Toán TT - Trúc Địa - Tú Tin - Dung

Toán TT - Trúc MT - Oanh GDCD - Loan TD - Đào

Sử - Lan Tin - Dung Hóa - Phi B rổ - GVBR

B rổ - GVBR KNS - KNS 4 Toán TT - Nguyệt Sử - Lan

Văn - Sâm Toán - Trúc Sinh - T.Trang KNS - KNS 4

Văn - Sâm Toán - Trúc TANN - GVNN 4 Lí TT - K.Trang

Toán - Trúc Văn - Sâm Lí - K.Trang Văn - H.Hoa

Văn - Sâm Lí - K.Trang Sử - Lan Văn - H.Hoa

Địa - Tú NGLL - Sâm Toán - Nguyệt NGLL - H.Hoa

Lí - K.Trang Toán TT - Nguyệt

9A4 (Sâm) 9A5 (H.Hoa)


